
1
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Oppo A58 Màu xanh
Chiếc 1            60.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

2
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Samsung 
Chiếc 1            60.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

3
 Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Nokia 8800 E1
Chiếc 1            10.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

4
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Iphone 14 Pro Max
Chiếc 1          400.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

5
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Samsung
Chiếc 1            70.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

6
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Iphone
Chiếc 1          110.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

7

Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Iphone 7 Imei: 

358687090134026, bên trong 

có gắn sim điện thoại số 

0935739616

Chiếc 1            60.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

8

Điện thoại di động,  Nhãn hiệu 

Samsung A30s Imei1: 

358544102160582, Imei2: 

358545102160589

Chiếc 1            50.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

9
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Oppo
Chiếc 1            50.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

10
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

OPPO F11
Chiếc 1            50.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

11
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Iphone XS MAX
Chiếc 1          120.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

12
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Samsung Galaxy M51
Chiếc 1            60.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

PHỤ LỤC

(kèm theo Thông báo số 67/TB-STC ngày 17 tháng 03 năm 2026 của Sở Tài chính)

Số 

lượng

Hình thức 

xử lý tài 

sản

Đơn vị 

tính

Giá trị tài sản 

(nếu có)

Năm sử 

dụng 

(nếu có)

Tình trạng 

tài sản
STT Tên tài sản



13
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

VIVO
Chiếc 1            50.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

14
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

OPPO
Chiếc 1            50.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

15
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Realme  Màu xanh
Chiếc 1            50.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

16
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

HUAWEI  Màu đen
Chiếc 1              5.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

17

Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Samsung  số Imei  1: 

353996323901522; số Imei 2: 

354281943901528

Chiếc 1            60.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

18
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Iphone
Chiếc 1          100.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

19

Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Iphone 6 số Imei: 

35444006187286,

Chiếc 1            40.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

20
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Samsung  Màu đen
Chiếc 1            60.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

21
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Samsung Galaxy Note 8
Chiếc 1            80.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

22
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Samsung Galaxy A11
Chiếc 1            60.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

23
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Samsung  Màu vàng đồng
Chiếc 1            50.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

24

Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Iphone 15 Promax Màu xám; 

số máy MU793VN/A; số sêri: 

G6M45H4N

Chiếc 1          500.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

25

Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Iphone  Màu đen; số máy 

FPXT3LL/A; số sêri: 

GJJ73JQYQ

Chiếc 1          150.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

26

Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Samsung  Màu đen; số máy 

G610F/DS

Chiếc 1            60.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

27
Điện thoại di động, Nhãn hiều 

OPPO  Màu xanh đen
Chiếc 1            60.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định



28

Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Iphone SE số Imei 1: 

356852112168780; số Imei 2: 

356852112240233

Chiếc 1          100.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

29
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

OPPO  Màu  đen
Chiếc 1            60.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

30

Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

OPPO  dán hoa văn màu xanh 

trắng

Chiếc 1            70.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

31
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Iphone 6s
Chiếc 1            40.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

32
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Nokia 1200
Chiếc 1              5.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

33

Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Nokia C3-00, số imei: 

358275/04/195081/3

Chiếc 1              5.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

34
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Samsung Galaxy A11
Chiếc 1            50.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

35

Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Iphone 5, số imei: 

35203006176369

Chiếc 1            20.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

36

Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Oppo, số imei 1: 

869052038786696, số imei 2: 

869052038786688,

Chiếc 1            60.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

37
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Iphone XS Max màu đen
Chiếc 1          100.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

38

Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Iphone 7 Plus, màu đen, số 

imei: 359188074059197

Chiếc 1            40.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

39

Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Iphone màu đen, số imei: 

355851082240034

Chiếc 1            80.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

40
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Iphone 6S, màu đen
Chiếc 1            40.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định



41
Ipad màu trắng đen số imei: 

012930009304316
Chiếc 1            40.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

42

Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Masstel, màu vàng, model Izi 

230

Chiếc 1              5.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

43
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Oppo, màu đen
Chiếc 1            60.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

44

Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Oppo, màu đen, số imei 1: 

868683044131377, số imei 2: 

868683044131369

Chiếc 1            60.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

45

Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Iphone 8 Plus màu trắng hồng, 

số imei: 356773080325451, 

sim số 0823300667

Chiếc 1            60.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

46

Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Samsung Galaxy A9, kèm theo 

sim số 0968743031

Chiếc 1            70.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

47

Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Samsung Galaxy A11, màu 

xanh

Chiếc 1            70.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

48
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Mobell, màu đen
Chiếc 1              5.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

49
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Oppo
Chiếc 1            60.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

50
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Realme
Chiếc 1            60.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

51
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Vivo
Chiếc 1            60.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

52
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Iphone
Chiếc 1            80.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

53
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Vivo Y21 màu tím
Chiếc 1            50.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

54
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Vivo Y21 màu đen
Chiếc 1            50.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định



55
Điện thoại di động, Nhãn hiệu 

Oppo màu xanh
Chiếc 1            70.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

56

Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Samsung A20S, số Imei: 

353246111658375

Chiếc 1            60.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

57
Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Iphone 7 Plus, màu vàng
Chiếc 1            50.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

58

Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Viettel, màu đen, số Imei: 

865961018246568

Chiếc 1              5.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

59

Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Samsung Galaxy S7, màu vàng 

số Imei: 357224070538132

Chiếc 1            60.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

60

Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Samsung Galaxy A1, màu đen 

số seri: R9JN10SCLQJ

Chiếc 1            60.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

61

Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Samsung Galaxy J5 PRO, số 

seri: 58RJ875GG3R

Chiếc 1            55.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

62
Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Huawei màu xanh
Chiếc 1              5.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

63
Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Oppo
Chiếc 1            80.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

64
Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Iphone 13 Promax
Chiếc 1          250.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

65
Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Samsung Galaxy A21S
Chiếc 1            70.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

66

Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Samsung Galaxy A21S, màu 

xanh, màm hình bị bể

Chiếc 1            50.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

67
Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Iphone 6s Plus màu vàng
Chiếc 1            40.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định



68

Điện thoại di động, nhãn hiệu 

MI màu đen, bị bể mặt trước, 

bên trong có gắn 01 sim số 

0777878537, mật khẩu mở 

khóa màn hình: không rõ

Chiếc 1              5.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

69

Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Realme màu xanh, bên trong 

có gắn 01 sim số 0868059081

Chiếc 1            60.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

70
Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Iphone
Chiếc 1          110.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

71
Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Samsung Galaxy A50S,
Chiếc 1            70.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

72
Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Oppo màu vàng hồng
Chiếc 1            40.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

73
điện thoại di động, nhãn hiệu 

Realme màu đen
Chiếc 1            40.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

74
Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Oppo màu xanh- đen - tím
Chiếc 1            50.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

75
Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Realme màu xanh
Chiếc 1            50.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

76
điện thoại di động Iphone 15 

Promax
Chiếc 1          500.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

77
Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Iphone 6S Plus màu hồng
Chiếc 1            40.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

78
Điện thoại di dộng, nhãn hiệu 

Samsung màu đen
Chiếc 1            60.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

79

Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Nokia màu trắng Imei 1: 

356324055786622, Imei 2: 

356324055786630

Chiếc 1              5.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

80
Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Samsung Galaxy A71 màu đen
Chiếc 1            60.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định



81

Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Samsung  màu đen, số Imei: 

357368/58/197972/1 

Chiếc 1            60.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

82

Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Samsung  màu xanh có ốp lưng 

màu xanh bằng nhựa có chữ 

Pochacco

Chiếc 1            60.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

83
Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Nokia màu đen
Chiếc 1              5.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

84
Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Nokia
Chiếc 1              5.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

85

Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Iphone 6 số Imei 

355393077550796

Chiếc 1            40.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

86

Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Iphone 5s màu vàng số Seri: 

C39LXX3JSSDQ

Chiếc 1            40.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

87
Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Oppo màu tím
Chiếc 1            50.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

88
Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Hnorr, màu xanh
Chiếc 1              5.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

89
Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Samsung
Chiếc 1            50.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

90
Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Iphone
Chiếc 1          120.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

91
Điện thoại di động, nhãn hiệu 

Nokia, model 3310
Chiếc 1              5.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

92

Điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 15 Promax màu bạc, số 

seri: D9DHW5QM6M

Chiếc 1          500.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

93
điện thoại di động nhãn hiệu 

Mobell màu đỏ đen 
Chiếc 1              5.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định



94
điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 
Chiếc 1          120.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

95
điện thoại di động nhãn hiệu 

VIVO 1916 
Chiếc 1            60.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

96

điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 11 Promax, màu vàng 

gold

Chiếc 1          120.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

97
điện thoại di động hiệu Iphone 

13 Promax
Chiếc 1          300.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

98 điện thoại di động hiệu Xiaomi Chiếc 1            20.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

99 điện thoại di động hiệu Iphone Chiếc 1            50.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

100

điện thoại di động hiệu Iphone 

7 plus màu đen, màn hình bị 

nứt

Chiếc 1          100.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

101 điện thoại di động hiệu Iphone Chiếc 1          120.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

102 điện thoại di động hiệu Oppo Chiếc 1            60.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

103
điện thoại di động hiệu Forme 

màu xanh đen
Chiếc 1              5.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

104

điện thoại di động hiệu 

Samsung Galaxy A30S màu 

đen

Chiếc 1            50.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

105
 điện thoại di động hiệu 

Samsung Galaxy A8 màu trắng
Chiếc 1            50.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

106
điện thoại di động hiệu Oppo 

màu xanh
Chiếc 1            60.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

107
điện thoại di động hiệu  Apple, 

loại Iphone 11 
Chiếc 1          120.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định



108
điện thoại di động hiệu Oppo 

màu đen
Chiếc 1            60.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

109
điện thoại di động hiệu Nokia 

105 
Chiếc 1              5.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

110
điện thoại di động hiệu Nokia 

105
Chiếc 1              5.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

111
điện thoại di động hiệu Nokia 

105 
Chiếc 1              5.000   

Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định

112 điện thoại di động hiệu Iphone Chiếc 1          150.000   
Đã qua sử 

dụng

Bán chỉ 

định
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